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1 2500214412 Cty TNHH May mặc XK VIT Garment Khu CN Quang minh - Mê Linh - Hà nội 18                         16.691.167.036                      

2 0104499538 Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại số 909 Số 8, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 12                         7.168.526.627                        

3 0101248670 HTX Thành Công Số 499 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                            7.023.297.479                        

4 0100100939 Cty CP Giầy Thượng Đình Số 277, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 13                         6.904.584.005                        

5 1000422959 Công ty TNHH một thành viên dầu khí sông hồng Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 20                         5.801.942.883                        

6 0101272465 Công Ty CP Du Lịch Thiên Minh Số 46 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội 21                         5.607.494.655                        

7 0100105895 Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 Ban tổ chức hành chính, tòa nhà B, KĐT Kim Văn, Kim Lũ phường Đại Kim, Hoàng Mai,Hà Nội 22                         5.319.038.186                        

8 0402018889-001 Công ty cổ phần đào tạo AMES - Chi nhánh Hà Nội Tầng 2, tòa nhà N01-T2 Khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 13                         4.873.498.520                        

9 0100100174 Cty TNHH Một thành viên Cơ khí Hà Nội 76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 8                            4.537.969.260                        

10 2500303038 Công ty CP XD và thiết bị công nghiệp CIE1 Lô 22 + 23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 19                         4.426.161.404                        

11 0100981109 Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Victoria Số 46 Nguyễn Trường Tộ, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội 15                         3.483.277.234                        

12 0102276092 CTy CP ĐT Xây Dựng Bất Động Sản Lanmak Tầng 4 tháp 1, tòa nhà Lanmak Tower N04B, Khu Ngoại Giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, hn 10                         3.482.285.068                        

13 0108554772 CÔNG TY CP XE ĐIỆN PEGA LTT Tầng 8, Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 20                         3.176.469.106                        

14 0106774081 Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam Tầng 8, Tòa CIC, số 2 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19                         2.981.135.200                        

15 0102186402 Công ty CP xây dựng và sản xuất thép Hòa Bình 202H Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 15                         2.946.646.138                        

16 0108420539 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình và Thương mại Phúc Hưng Tầng 5, Toà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 20                         2.873.862.408                        

17 0106515898 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS Điểm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 23                         2.761.170.829                        

18 0101264009 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI  VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG Lô 2A Ngõ 242 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP Hà Nội 24                         2.545.732.235                        

19 0110153753 Công Ty Cổ Phần Hồ Vàng Hà Nội Tầng 1, B7 Phố Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 7                            2.529.205.187                        

20 0100106070 Công ty CP Xây dựng và phát triển công trình hạ tầng 1A3 Khu nhà ở Ngọc Khánh (Dốc Bviện Phụ Sản) - Ba Đình, HN. 18                         2.492.191.537                        

21 0101051096 Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 Tầng 5, toà nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 17                         2.483.475.856                        

22 0104789607 Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Thăng Long Số 110 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông ,TP Hà Nội 21                         2.457.761.660                        

23 0109005824 Công ty TNHH kỹ thuật QME-2T CORPORATION Toà nhà N01-T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 24                         2.259.820.525                        

24 0100108825 Công ty CP Nhựa Cao Cấp Hàng Không Ngõ 200, Đường Nguyễn Sơn, PHường Bồ Đề, Quận Long Biên, HN 7                            2.054.576.155                        

25 0101149623 Công ty TNHH vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội 41 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 12                         2.013.465.924                        

26 0102196094 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIOVANNI Tầng 8, Toà nhà Sao mai, KCN Hoàng Mai, số 435A Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Q Hoàng Mai, HN 6                            2.004.134.158                        

27 0109721218 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM CAPITALAND (VIETNAM CAPITALAND CORPORATION ) Tầng 3, Tòa Grandeur Palace, Số 138B Phố Giảng Võ - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội 17                         1.915.729.523                        

28 0103956069 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc Tầng 12A Tòa MDComplex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ đình 1, Phường Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 12                         1.901.996.132                        

29 0106581072 Cty TNHH Thời Trang ATP Việt Nam 221-223 Phố Giảng Võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 9                            1.839.477.800                        

30 0107321214 Công ty TNHH Oh Vacation Số 614 phố Lạc Long Quân, Nhật tân, Tây Hồ, Hà Nội 10                         1.740.791.826                        

31 5700705276 Công ty CP Đầu Tư Thịnh Phát Số 190 phố sài đồng phường việt hưng, long biên , hà nội 8                            1.735.433.995                        

32 0500592241 Công ty cổ phần tập đoàn gang thép  Hàn Việt Cụm CN Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 16                         1.667.074.150                        

33 0105167581 Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower,Mỹ đình 2-Quận nam từ liêm -Hà Nội 19                         1.659.773.528                        

34 0108277695 Công ty CP ĐT thương mại Bảo Lam Số 1 ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn - dịch vọng - Cầu giấy - HN 8                            1.571.865.060                        

35 0100103175 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP số 2 ngõ 95 chùa bộc - trung liệt - đống đa - Hà nội 8                            1.510.612.421                        

36 0109980325 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Young IT Số nhà 10B, hẻm 22, ngách 27 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, Quận Tây Hồ 16                         1.496.513.244                        

37 0500433474 Công ty cổ phần Long Mã Cụm CN Thanh Oai. Bích Hoà- Thanh Oai- Hà Nội 6                            1.461.902.236                        

38 0109282232 Công ty Cổ Phần Đại Thanh Hải Tầng 4, tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 22                         1.449.529.886                        

39 0500467988 Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 Lô 7,8- LK3- KĐT Đại Thanh- Thanh Trì- Hà Nội 6                            1.440.708.684                        

40 0108326399 Công ty CP Tập đoàn Việt Nam Auto Solutions Điểm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 10                         1.421.192.158                        

41 0108764226 CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE S9, Tầng 15, Tòa nhà văn phòng Viwaseen, Số 48 Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội - Việt Nam 6                            1.416.397.629                        

42 0102029449 Cty CP Phần Mềm Việt Quốc Tế Tầng 3 CenXspace, Tháp 3-4 Tòa nhà Dolphin Plaza – 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                            1.381.901.783                        

43 0106660285 Công ty CP đầu tư & PT CID Việt Nam 14-Market STR- Sunrise D/ KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 20                         1.367.306.071                        

44 0102681319 Cty  cổ phần KOSY tầng 6, tòa nhà hội nhà báo VN, Dương đình nghệ, Yên hòa, Cầu giấy, Hà Nội 15                         1.309.953.071                        

45 0108587601 CÔNG TY CỔ PHẦN DDM DECOR Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 23                         1.296.438.482                        

46 0107148760 Công ty cổ phần ERESSON Việt Nam P01, Tầng 12A, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 19                         1.279.960.201                        

47 0108413468 CTy CP Tư Vấn Xây Dựng 624 Hà Nội Block 14 - TM3 - 5 Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 19                         1.268.938.760                        

48 0102793598 Cty Cp Lắp máy điện nước & XD 4 Tầng 12A - 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 21                         1.260.861.673                        

49 0106851931 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp Lô Đất Cc1 KĐT Tây Nam Kim Giang 1 Tân Triều Thanh Trì Hà Nội 982877973 463296997 13                         1.177.612.052                        

50 0102710591 Công ty TNHH Tư vấn và phát triển Đồng xanh Phòng 705 số 14 Trần Hưng Đạo , Hoàn Kiếm, Hà Nội 22                         1.175.663.872                        

51 0106803977 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam Khách sạn Wyndham Garden Hanoi, Ngã 4 Tố Hữu - HH01, P. Vạn Phúc,  Hà Đông, TP Hà Nội 6                            1.169.235.226                        

52 0109789311 Cty CP đầu tư phát triển xây dựng An Khang Số 8 ngõ 62 phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 16                         1.090.776.572                        

(Kèm theo Công văn số:                     /BHXH-TT ngày               tháng 10 năm 2024 của BHXH thành phố Hà Nội)
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53 0108718420 Công ty cổ phần liên doanh Thái Bình Dương Tầng 4, Số 24-26 ngõ 50 phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0389420522, 02422370066 22                         1.085.787.615                        

54 0110269733 Công ty TNHH Thợ tốt Group Tòa Nhà Web3 Tower, Số 15, ngõ 4, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 16                         1.072.375.644                        

55 0106699892 Công ty CP Constrexim Thái Dương Tầng 7, tòa IRIS, số 66 phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 15                         1.064.210.307                        

56 0100105013 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI 21 Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội 16                         1.041.737.411                        

57 0102288429 CTy CP Xây Dựng VNC 14-TM3-5 khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 7                            1.037.227.109                        

58 0109529056 CÔNG TY CỔ PHẦN VNAS SERVICES Điểm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 20                         984.127.135                            

59 0108218322 Công ty TNHH Ozone Farm Số 12, ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 24                         971.788.394                            

60 0108288746 Công ty CP Next Wave Việt Nam Tầng 8, Tòa CIC, ngõ 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 15                         953.745.808                            

61 0108735426 CTy CP Lộc Thủy Diệu Ms Tú -  0962189991 -Tầng 14 tòa nhà VTC, số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 20                         944.696.545                            

62 0110182909 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Piti Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, Số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                         935.395.547                            

63 0103586386 Công ty CP tư vấn kiến trúc và XD An Phát Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội(gần chùa Gia Thượng) 21                         891.400.910                            

64 0100777505 Cty TNHH Tư Vấn XD Sông Đà Ucrin Tầng 6 nhà G10, số 493 nguyễn trãi, thanh xuân nam, thanh xuân , Hn 18                         891.317.793                            

65 0500446466 Công ty cổ phần dệt may Phú Vĩnh Hưng Cụm Công Nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 11                         880.836.734                            

66 0102458889 Cty CP ĐTTM và PTCNghệ FSI Tầng 5A, toà nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 7                            877.072.570                            

67 0107899950 Công ty cổ phần ứng dụng phần mềm MOBIO Việt Nam Tầng 17 HL Tower số 6/82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 6                            825.451.623                            

68 0110164917 Công ty cổ phần Easy Media Tầng 7, số 108 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 16                         824.299.099                            

69 0106812107 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN CONTAINER THÁI BÌNH DƯƠNG Tầng 8, tòa nhà Hòa Bình, số 106 phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 12                         823.306.988                            

70 0101504902 Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư An Phát LK02 - số 1 đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội 12                         801.194.873                            

71 0104593481 CTy CP Đầu Tư Xây Lắp Toàn Cầu Số 4 ngõ 390/1 phố Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 11                         789.705.362                            

72 0100109297 Công ty CP thi công cơ giới và dịch vụ Số 41 ngõ 178/1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 24                         787.173.408                            

73 0101530839 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT Tầng 4, Tòa nhà B Vinaconex2, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 10                         784.260.263                            

74 0106320899 Cty TNHH Liên Kết Y Tế Nhật Việt Số 65 phố Trịnh Công Sơn, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội 6                            747.843.484                            

75 0100893452 Công ty TNHH TM & SX bao bì Đoàn Kết Cụm CN An Khánh- Km 8 Đường Láng Hòa Lạc- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội 18                         747.533.651                            

76 0102325529 Báo Dân Tộc Và Phát Triển Số 349 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội. 6                            729.174.277                            

77 0100736682 Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà & đô thị Hà Nội 99 Đường Tứ Hiệp -Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội - 0915959226 6811237- 6811239 6                            727.295.338                            

78 0103177136 Cty CP Lamer số 3 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 12                         721.865.053                            

79 0107352011 Công ty cổ phần cơ khí 41 Thăng Long Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội 11                         713.559.304                            

80 0101438181 Công ty CP Xuất nhập khẩu Tháng Giêng Tầng 3, nhà C2, số 289 A đường Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 10                         698.693.908                            

81 0104284733 Cty CP ĐT và DV Trường Giang T7,số 169 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 11                         688.395.785                            

82 0105771754 Công ty CP xây dựng công nghiệp An Phú Hưng Tòa nhà Xuân Mai Riverside số 150 Đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 20                         688.139.596                            

83 0106863694 Cty CP The Open House Tầng 2, 51 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm , Thành Phố Hà Nội 7                            669.705.933                            

84 0108472135 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Hùng Phát Tầng 2 Tòa nhà Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 6                            661.770.537                            

85 0109874817 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hasco Land Phòng số CP1.18.02, tầng 18, tháp 1 tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 17                         651.271.486                            

86 0107021098 Công ty CP Goodbridge Ventures Lô 31, khu nhà vườn 2, số 49/15 An Dương Vương, Tây Hồ, HN 9                            642.950.648                            

87 0102261956 Công ty CP Tư vấn Sức Khỏe Khánh Lương Số 33 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                         615.813.152                            

88 0107304794 Cty CP Falcon Coatings Việt Nam Cụm CN Tân Hồng - Hoàn Sơn, thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 9                            608.916.387                            

89 0314004284 Công ty CP ĐT Lightland Tầng 3, tòa nhà H10 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN. 20                         608.552.988                            

90 0110004536 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FAMTECH Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 24                         591.271.248                            

91 2301097969 Công ty Cổ phần Xây dựng IBG Phòng 1207 CT4-5, ngõ 6 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà nội 20                         589.207.156                            

92 0102162909 Công ty CP thiết bị công nghệ y tế Việt V5b-21, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà đông 9                            587.912.630                            

93 0102184821 Công ty CP AIRTECH Thế Long Số 144 phố Việt Hưng, tổ 3, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 8                            580.937.789                            

94 0105608469 Cty TNHH Citysmart Education Golden Westlake, Số 151 Phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 16                         570.058.038                            

95 0105904411 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT BÔNG SEN Tầng 5, Toà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 11                         565.289.520                            

96 0104905412 Cty CP đầu tư XD và TM An Phát Vinh Tầng 5, toà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, thanh Xuân, Hà Nội 10                         561.037.922                            

97 0106845166 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VIETFUTURE Số 87 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 23                         557.406.089                            

98 0500463990 Công ty CP thêu may Mỹ Đức Thôn Đoan Nữ  - An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội 8                            540.298.872                            

99 0106492457 Công ty TNHH Marina Nội Bài Tầng 4 nhà ga T1 sân bay Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 22                         536.926.017                            

100 0100919245 CTy TNHH Thương Mại Việt Phú Số 7 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 24                         535.421.919                            

101 0100738707 CTy TNHH Xây Dựng Công Trình Hoàng Hà Nhà điều hành dự án đường 2.5 Đối diện số 345 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 9                            529.354.082                            

102 0104596210 Cty CP Xây dựng và Tư vấn Alpha Tầng 3, lô 88, TT4 KĐT TP Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam 8                            522.688.599                            

103 0108484483 Công ty cổ phần xây dựng 31 Thăng Long Nằm trong trụ sở Công ty Cầu 3 Thăng Long Thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 14                         522.039.056                            

104 0108966328 Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Blackwind Số 62 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội. 18                         513.645.605                            

105 0105985121 Công ty TNHH tự động hóa Tiến Phát Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 15                         510.980.700                            

106 0105133046 Công ty CP VEETEX Tầng 4, tòa nHà số 2-4A pHố Vọng Hà, P CHương Dương, Q Hoàn Kiếm, Hn 24                         504.804.948                            

107 0108572531 Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm Duo Medic Việt Nam Số 23/3 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 24                         498.602.358                            

108 0101815714 CTy CP Xây Lắp Thành Nam Số 35BT5 Khu đô thị Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 18                         497.988.919                            

109 0107649742 CÔNG TY CỔ PHẦN KPT VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà hội nhà báo VN, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy,TP Hà Nội, Việt Nam. 20                         492.830.009                            

110 0107330025 Cty CP kỹ thương thế kỷ Tòa Coma, 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 20                         487.279.139                            

111 0101184201 CTy CP Đầu Tư & PT Đô Thị Long Giang Số 173 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 7                            481.919.633                            

112 0101314919 CÔNG TY CP TIN HỌC BÌNH MINH VP02,03- KT1 Tòa B- GolenLand - 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 24                         481.204.603                            

113 0101425947 Công ty Cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên môi trường P2102, tòa Premier, ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên 8                            475.679.496                            
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114 0109633963 Công ty cổ phần công nghệ Nautilus Tầng 3, Tòa nhà Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 23                         474.746.379                            

115 0109884004 CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM SOFTWARE Tầng 3 tòa nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 7                            468.866.311                            

116 0104199333 Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Bình Tầng 5, Tòa nhà NewSkyLine, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21                         466.143.938                            

117 0108845570 Công ty cổ phần Huy Nguyễn Số 2 Ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 18                         462.161.206                            

118 0105962357 Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Thăng Long CONTAINER Khu ruộng bách hợp thôn Thượng Xã cự khê , huyện Thanh Oai , TP Hà Nội ( Đối diện kho đá Tâm Việt) 19                         456.494.745                            

119 0106326717 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Unico 242 Võ Chí Công, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 16                         453.425.024                            

120 0105423997 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO KIẾN THỨC NGÀY MAI T4, 41A Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 21                         453.274.802                            

121 0102742152 Cty Cp đầu tư xây dựng công nghiệp và đô thị Việt nam Số 5 lô 5B Trung Yên 6, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 19                         452.732.681                            

122 0108074832 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trivico Hà Nội C12-17 KĐT hai bên dường Lê Trọng Tấn, Dương Nội Hà Đông 12                         450.521.180                            

123 0108772964 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OKINAWA S9, TẦNG 15, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIWASEEN, SỐ 48 ĐƯỜNG TỐ HỮU, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 7                            438.643.868                            

124 0107313319 CTy CP TM và Thiết Bị Chuyên Dùng Minh An Số 6 Ngõ 221/24 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 23                         437.979.367                            

125 0109378199 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VN39 Số 8-2ND AVE, KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23                         433.880.851                            

126 0107963853 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Wooden Pallet Việt Nam Đường Đào Cam Mộc, Tổ 37 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 8                            432.840.359                            

127 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT TPA DÉCOR Tầng 4, Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 7                            432.627.192                            

128 0110372988 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kết nối Nội dung Đa phương tiện 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 6                            426.614.335                            

129 0102566034 CTy CP Xây Dựng & Môi Trường VN Số 33, lô 2A Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 24                         422.064.102                            

130 0101765943 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á số 85/16 Phố HOàng Cầu - P. Ô Chợ Dừa - Q. Đống Đa - Hà Nội 24                         418.199.762                            

131 0101369788 CTy TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Thương Mại Vạn Xuân Số 325 phố Trần Điền, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 18                         414.170.284                            

132 0500497238 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 10                         413.157.589                            

133 0109750138 Công ty Cổ phần tập đoàn MIASAN Số 51 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 6                            411.909.595                            

134 0106621173 Ban quản lý dự án y tế trọng điểm tầng 6 tòa nhà tổng cục dân ngõ số 8 tôn thất thuyết mỹ đình nam từ liêm hà nộ. 16                         411.808.914                            

135 0106150830 Cty Cp Giải pháp Y tế Thông Minh Số 5A khu biệt thự thấp tầng Licogi13 164 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Hà Nội 6                            411.433.714                            

136 0102312978 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN MINH Số 6, Lô N04A Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 9                            410.525.325                            

137 0500237695 Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm 19-5 Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 12                         407.923.991                            

138 0102146865 Cty CP ĐT PT & Chuyển Giao CN VN Tầng 4 Tòa nhà Technosoft - Ngõ 15 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội 6                            407.438.463                            

139 0106307802 Công ty CP Thế giới kỹ thuật Miền Bắc B15 ngõ 181 Phố Nguyễn Lương Bằng phường Quang Trung quận Đống Đa Thành phố Hà Nội. 7                            405.109.138                            

140 0104238952 Công ty Cổ phần PCCC Tân Hội Phòng 1003, C3 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 18                         404.664.055                            

141 0101879027 Cty CP Thiết bị công nghiệp Hàn Việt Số 1135 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 20                         403.824.871                            

142 0102735395-005 Trung tâm khảo sát quy hoạch xây dựng Tầng 12 số 10 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 6                            401.641.835                            

143 0106320899 Cty TNHH Liên Kết Y Tế Nhật Việt Số 49 Ngõ 612 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 7                            393.649.135                            

144 0102569684 CTy CP Đầu Tư XD Đô Thị VN Tầng 4, toà nhà CC4 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 8                            390.587.012                            

145 0106593737 Công ty TNHH PGCO Số 18, TT23 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 6                            389.428.224                            

146 0108847810 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP Tầng 16 tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 23                         387.635.095                            

147 0110384422 Công ty TNHH Quy Hoạch Và Kiến Trúc Hòa Bình Tầng 20, Tòa PeakView, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 8                            386.877.213                            

148 0108010532 Công ty CP Bao bì Blue Sea Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 6                            386.338.172                            

149 0100802790-007 Trung tâm kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin P115, TT kiểm định sản phẩm CNTT,Số 28, đường Phạm Văn Đồng- Cầu Giấy- Hà nội 8                            385.304.413                            

150 0100512604 Cty CP tập đoàn đầu tư Long Giang Tầng 25 tháp A - Số 173 Xuân Thủy- dịch vọng hậu - cầu giấy - hn 7                            379.683.077                            

151 0106026537 Cty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Linh An Lô 17B KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 15                         378.146.285                            

152 0109951860 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG HÀ NỘI Số 45 Nguyễn Khang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 24                         377.661.077                            

153 0106856009 Cty TNHH giải pháp thủy lực Lan Chi Số 11, Ngách 44/164, Tổ 27, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 22                         374.871.783                            

154 0109556349 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG ĐÔ Tầng 3, Tháp B Tòa nhà Bắc Hà, Số 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 15                         373.648.102                            

155 0104127924 Cty CP ĐTXD & Thương Mại An Nam Lô S5-5, cụm sản xuất làng nghề tập trung, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 0987827435 7                            371.203.997                            

156 0108907890 Công ty luật TNHH Hiệp Thành Tầng 6, số 16 ngõ 204 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 11                         370.723.605                            

157 0106506981 Đại sứ quán cộng hòa Haiti Phòng 204 nhà 2G Khu Ngoại giao Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 15                         370.383.783                            

158 0108050831 Trung tâm Phát triển quỹ đất Huyện Phú Xuyên TT Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 8                            369.524.732                            

159 0107540914 CÔNG TY TNHH NHỰA ATP KHU MẠ SE, THÔN ĐĨNH TÚ, XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI 20                         368.790.345                            

160 0108702156 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Beedu Tầng 3, Toà nhà Viễn Đông, ngõ 34 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20                         362.478.859                            

161 0102116726 Công ty TNHH Quốc tế Quảng cáo truyền thông INCA Số 38 Ngách 1/5 Ngõ 1 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, HN. 6                            359.066.049                            

162 0108487406 Công ty cổ phần vật liệu mới Bách Khoa Số nhà 6A ngõ 14 Lê Lợi (Ngõ đối diện số 135 đường Lê Lợi), Hà Trì 1, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 17                         355.200.104                            

163 0106983381 Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. 0928868879 19                         354.225.958                            

164 0105789014 CTy TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Đại Việt LK21-15 Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội 15                         350.426.030                            

165 0106400142 Cty TNHH Meinhardt Engineeers Số 7, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                            347.596.171                            

166 0109514959 Công ty TNHH thời trang xanh Việt Nam Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh,huyện Thanh Trì, HN 24                         347.286.278                            

167 0107698965 Công ty CP Dragcons Sảnh 2B, Chung cư Thăng Long Number 1, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 6                            346.496.844                            

168 0109902905 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu may mặc Anh Thành Đạt Xóm 10, thôn 3, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 8                            343.752.560                            

169 0105973165 Công Ty Cổ Phần Tập đoàn HATACO Việt Nam Biệt thự 11, ngõ 168  Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, HN 16                         343.178.015                            

170 0108307290 Công ty CP Vingarden Số 6 ngõ 32 đường Mạc Thái Tổ - P. Yên Hoà - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội 19                         343.130.707                            

171 0101338451 Công ty CP xây dựng & đầu tư Hà nội LK17-TT5, Khu nhà ở VOV Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 14                         340.433.618                            

172 0110230366 CÔNG TY TNHH AURORA HOLIDAY Tầng 5, tòa 61e ngõ 879 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội 13                         337.667.595                            

173 0106660359 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Minh Anh Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 19                         336.623.305                            

174 0107483504 CTy TNHH Giao Thông An Phát A2 Phương Đông Geen Park, Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng  Liệt,  Hoàng Mai, Hà Nội - Vân - 0988365308 18                         335.508.226                            



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
 Số tháng chậm 

đóng 

 Số tiền chậm đóng BHXH, 

BHYT, BHTN 

175 0106900868 CÔNG TY TNHH FM&CO 57 bùi thị xuân - nguyễn du -hai bà trưng 18                         335.139.274                            

176 0402018889-001 Người NN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES - CHI NHÁNH HÀ NỘI 96 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 24                         334.338.735                            

177 0107637017 Công ty Cổ phần Nội thất Vĩnh An Số 24 Đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 24                         333.490.292                            

178 0101209696 Công ty cổ phần ADPOTECH Phòng 2.5 Tòa nhà Amber số 15, ngõ 622 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hoàng Mai, TP. HN 14                         331.560.170                            

179 0105768060 Cty CP Dịch Vụ TM Quốc Tế Megaway VN Nhà C6 ngõ 152 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 8                            329.889.094                            

180 0109696064 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ LÂM VIÊN Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội 24                         328.593.246                            

181 0101358803 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HÙNG PHÁT B21 ngõ 152 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 14                         328.164.703                            

182 0109148646 Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Phòng cháy chữa cháy Toàn Cầu Tầng 2 , Số 17 Nguyễn Sơn, - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội 14                         327.776.410                            

183 0104036096 Công ty Cổ phần FANCO số 43 ngõ 1 Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8                            325.567.686                            

184 0108625575 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NỀN MÓNG TRUNG ANH Số 30, liền kề 10, Khu đô thị Xa La - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội. 18                         324.342.027                            

185 0102744230 Công ty cổ phần công nghệ xử lý nước và môi trường ETM Tầng 5 tòa nhà Ngôi Sao, Ô 15, Lô B, khu đô thị Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - 0986116375 6                            319.962.413                            

186 0101099965 CTy CP Đầu Tư Phát triển Công nghệ XD A - D tầng 7, B7 -B9, ngõ 92, Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 23                         319.224.323                            

187 0104367362 Cty TNHH SC Việt Nam Số 222 Đào Cam Mộc, Đông Anh, Hà Nội 16                         318.131.209                            

188 0105006802 Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và DV TM Trường Hưng Số 39/142 Phố Phú Viên - P. Bồ Đề - Q. Long Biên - TP HN 8                            316.932.154                            

189 0106388174 Cty cp đầu tư phát triển SOHEE Hàn Quốc Tầng 5, CT1, 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                            312.828.748                            

190 0107556336 CÔNG TY CỔ PHẦN CYFEER Số 46B/33B, phố Phạm Ngũ Lão - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 7                            308.619.080                            

191 0102758466 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành Số 66 đường Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 12                         308.259.552                            

192 0106137519 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NEWDAY SERVICE Số nhà 44, ngõ 26 Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 21                         307.462.965                            

193 0106860319 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng công trình CGA Số 22 ngõ 1 đường Phùng Chí Kiên - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 23                         305.911.203                            

194 0109750018 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư dịch vụ Bình Minh GROUP Số 101A, Đường Ngô Thì Sỹ, Khối Độc Lập, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 9                            304.698.967                            

195 0108147819 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SX-TM KIÊN LONG Lô số 1 khu tái định cư, Ngõ 216 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 16                         304.067.406                            

196 0108910406 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM Số 301 Đường La Phù, Thôn Minh Khai, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 6                            302.708.941                            

197 0109520889 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HVO VIỆT NAM Viện Thuốc Lá, ngõ 133 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 7                            302.675.591                            

198 0101306851 CTy CP Kỹ nghệ Điện Chiếu Sáng VN P2002 nhà B, Vinaconex, 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội 14                         302.249.917                            

199 5200834241 Công ty cổ phần học viện đào tạo Hadu Việt Nam BT6/16A1 LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 15                         301.023.297                            

200 0100107243 Công ty CP Gốm Xây Dựng Hữu Hưng Đường Chùa Tổng - La Phù - Hoài Đức - Hà Nội 10                         300.070.262                            

201 0110435229 Công Ty Cổ Phần Bkav AI Tầng 2, tòa HH1, KĐT Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 12                         299.651.845                            

202 0105989831 Công ty TNHH MAX Marketing tầng 4, tòa nhà VIT số 519 kim mã, ngọc khánh, ba đình , hn 23                         299.617.266                            

203 0108553521 CÔNG TY LUẬT TNHH HDS Phòng 401, Tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 18                         299.009.075                            

204 0106664610 CTy CP Thương Mại và Tư Vấn Đầu Tư Việt Đức Số 16 ngõ 25 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 14                         297.251.934                            

205 0106607309 Công ty TNHH In Tân Huệ Hoa Khu công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Gọi điện thoại 0904137839 24                         296.423.677                            

206 0108795224 Công ty cổ phần công trình thủy đua Fat Số 15, LK 10, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội 18                         295.462.246                            

207 0106911330 Công ty Cổ Phần Đại Thiên Vũ Trạm Cân , Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội 11                         295.185.275                            

208 0300849034-010 CN Cty CP DV BCVT Sài Gòn tại TP HN Số 8 Ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Phường. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, 13                         293.228.512                            

209 0110143138 Công ty TNHH MTV dịch vụ an ninh bảo vệ GKS Tầng 6, số 48 đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội. 13                         290.508.667                            

210 0109747960 Công Ty TNHH QP Authentic Fresh Fine Fast Food Việt Nam Số 121 phố 8/3, C23, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN 21                         289.928.389                            

211 0102924120 Công ty cổ phần công nghệ HTecom Số 2 ngách 1 ngõ 84, Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 16                         289.847.983                            

212 0107457737 CTy CP Cơ Khí Tân Minh Số 2 ngõ 161 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 22                         288.857.216                            

213 0108686955 Cty CP đầu tư và dịch vụ DMS GROUP Việt Nam Số nhà L2 10 khu nhà liền kề Hải Ngân, Thôn Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, HN 20                         287.638.832                            

214 0102126428 Công Ty TNHH Thiết bị và Công nghệ ALUCO Số 10 ngõ 359 đường Trần Cung, tổ dân phố Hoàng 13, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 22                         286.162.130                            

215 0101196937 Công Ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK Số 8  lô 5 a đường trung yên 9, Yên hòa , cầu giấy , hà nội. 20                         284.633.399                            

216 0102138462 Tạp Chí Dân Tộc 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 7                            284.246.949                            

217 0107553617 Ban QLDA Đầu tư XD chuyên ngành KH & CN 113 Trần Duy Hưng CG HN 19                         282.973.121                            

218 0107424234 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Quốc tế Phúc Vạn Niên Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 Phố Nguyễn Cơ Thạch - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 15                         282.600.367                            

219 0106935814 Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam Tầng 4, toà nhà HPC Land mark 105, đường Tố Hữu, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 14                         281.860.103                            

220 0105688908 Cty CP Công nghệ XD & Tự Động Hóa Việt Nam công ty dệt 19/5 Thôn Văn, ngách 250/80 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, Thanh Trì,HN 0983961611 8                            281.520.718                            

221 0108172043 công ty CP Đầu Tư Phát Triển Và Dịch Vụ Hoàng Huy Phòng 12B13, Tòa Tulip, chung cư GoldSilk 430, Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, HÀ Nội 20                         280.960.847                            

222 0108960372 CÔNG TY TNHH KOT TRANSPORT Số 18 TT27, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18                         278.961.337                            

223 0108811028 CTy CP Truyền Thông Và Sự Kiện VietPower Tầng 4 Tòa nhà Hàn Việt, số 203 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 8                            278.090.228                            

224 0107573973 Công ty TNHH Đầu tư công nghệ mới Việt Thành TT Cty Vt Vận Tải Hàng Hóa Km12 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì Hà Nội - 0942935967, 02438611438 6                            278.069.051                            

225 0108152463 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Me Cộng 16 Sông Thương, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 18                         276.936.234                            

226 0105918943 Công ty TNHH đầu tư VK International Lô 10, TT3, Khu nhà ở Mỹ Đình, Mỹ Đình 1 10                         276.132.942                            

227 0108474051 Công ty CP Quản lý Dịch vụ Đông Nam Tầng 5, toà nhà Tân Hồng Hà Complex số 317 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 15                         275.802.979                            

228 0107954778 Cty TNHH ĐT XD và TM DV Sơn Tiến Phòng 1306 tòa JSC 34 ngõ 164 KHuất Duy Tiến , Nhân CHính, Thanh Xuân , HH 24                         275.539.531                            

229 0109520039 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SOFA Số 379 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 21                         274.615.895                            

230 #N/A Công Ty TNHH Hay Picture Tầng 5A số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, 7                            272.597.074                            

231 0104781340 Cty TNHH tư vấn Smile Việt nam Tầng 5, tòa SUDICO, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11                         268.906.258                            

232 0106705176 CTy CP KD Chế Biến Nông Sản Bảo Minh Số 279 Phố Định Công (đối diện số 170 Định Công) P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 7                            266.917.088                            

233 0102722910 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Việt Nam P1610, tòa 18T2, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Hà Nội 8                            266.167.395                            

234 0103698322 Cty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ điện lực HN Số 951 đường Hồng Hà - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội 7                            266.138.819                            

235 0101587225 Cty CP truyền thông thời đại Tầng 16, nhà C1 Thành Công, phường thành công. Quận ba đình, hà nội 15                         265.887.161                            
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236 0107885299 Công ty cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng LLA Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 6 - H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 22                         264.767.636                            

237 0104848926 Công ty CP Fmedia Phòng 305 Nhà E2 Tập Thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 7                            264.598.754                            

238 0110119872 CÔNG TY CỔ PHẦN C.L.B SÁCH VIỆT NAM Tầng 6, Toà nhà AZ Lâm Viên, 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 20                         264.414.753                            

239 0102764501 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nhật Minh Nguyên số1, ngách 603/2 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. 21                         263.716.221                            

240 0109904035 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dalix Tầng 3, số 391 đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - 0971019682, 0913999015 24                         263.621.319                            

241 0109001668 CTCP Graphite cao cấp Số 9, Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 18                         260.519.755                            

242 0106895329 Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Nội thất Milan Deco số 70-TT1 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội. 19                         259.924.000                            

243 0106160726 Công ty cổ phần nội thất TPA Decor Tầng 4, số 105 Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN 11                         259.539.327                            

244 0105239959 CTy CP xây dựng VIDC Tòa nhà Thái Lâm, số 52 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà nội 13                         258.327.480                            

245 0102768915 Công ty Cổ Phần Tổ Hợp Truyền Thông STV Số 389 Đê La Thành , Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 9                            256.789.509                            

246 0105540436 Cty CP ECI Việt Nam Số 56 ngõ 12 đường Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 10                         256.665.570                            

247 0108777112 Công ty Cổ phần Automac Việt Nam Tầng 4, Tòa HUD3, Số 121- 123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam 12                         256.610.419                            

248 0106984466 Cty CP dịch vụ ăn uống Gia Anh Số 101 Triệu Việt Vương, HBT, HN 14                         255.341.660                            

249 0104507059 Cty CP XD dân dụng & công nghiệp VN Số 2 Hàng Thùng - P. Lý Thái Tổ - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội 9                            254.899.199                            

250 0103396177 Công ty CP Xây Dựng VINASAN Hà Nội Xóm 3 thôn Đinh Xuyên, Hoà Nam - ứng Hoà - TP Hà Nội 6                            254.645.530                            

251 0102325335 Công Ty TNHH Thang máy và Điều khiển tự động Số 197 Đường Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 19                         254.473.433                            

252 0109381723 Công ty CP Kỹ thuật và Thương mại BF Việt Nam Số 99, phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 15                         254.194.730                            

253 0105590853 Công ty TNHH Dược Phẩm TM Hà Nội Tầng 3, Số nhà 81B Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 14                         251.829.169                            

254 0108067793 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH SES Số 83 Phố Xuân Quỳnh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy,i, TP. Hà Nội, Việt Nam 8                            250.793.506                            

255 #N/A Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Futurelang Số 10 Liền kề 12, Khu đô thị Văn Khê, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 7                            249.803.782                            

256 4601561529 Công ty CP xây dựng Kscons Số 68 Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 16                         248.233.690                            

257 0101387882 Công ty Cổ phần Xây dựng và Cây xanh Hà Đô P211,tháp đông, chung cư học viện quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 6                            248.093.101                            

258 0108790836 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NỀN MÓNG HỒ GIA Số 30, liền kề 10, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, 20                         247.601.815                            

259 0100705187 Cty CP Phát Triển Tây Hà Nội Ngõ máy kéo khu liên cơ Nam từ liêm Hà nội 6                            245.309.768                            

260 0101372117 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC ĐẠT KM1 Quốc Lộ 3 Yên Viên Gia Lâm  HN 20                         244.903.931                            

261 0108488872 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ăn uống Quỳnh Anh Số 1, ngõ 290 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 16                         242.518.872                            

262 0107875815 Cty CP Đầu Tư và Xây Dựng HDC BT5-14 KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 24                         242.383.981                            

263 0102453270 Công ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Duy Tân tầng 7, tòa nHà 37 pHố Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, LB 6                            242.117.419                            

264 0106035179 Công ty CP DTM Hà Nội số 17 ngõ 202/12A Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 14                         240.908.599                            

265 2600388613-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG TOÀN CẦU TẠI HÀ NỘI Số nhà 16 ngõ 4/3 phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 16                         240.834.744                            

266 0101846575 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  VÀ VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ MỚI AHA Số 14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 8                            240.777.868                            

267 0107083908 Công ty CP đầu tư và xây dựng hạ tầng Thủ Đô Tầng 6, Tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 12                         240.509.071                            

268 0103830852 Công ty CP xây dựng sinh thái Nam Hải số 22, CUTM01, Khu dịch vụ 24h Đất làng nghề Vạn Phúc - Hà Đông 9                            240.244.700                            

269 0106617307 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Kztek Tầng 1, tòa nhà CT3, KĐT Dearm Town, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                            240.194.811                            

270 0110127640 CÔNG TY CỔ PHẦN VIET CONS Số 1, Khu Thấp tầng 32, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                            240.173.030                            

271 0105200461 Cty CP xây dựng và thương mại Thanh bình hà nội Tầng 3, Sàn thương mại, Tòa nhà TSG Lotus Sài Đồng, Số 190 Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 9                            238.884.204                            

272 0106840351 Cty TNHH chế biến thực phẩm Nhân Hòa Nhà số 42, Ngõ 68, Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu giấy, Hà Nội, sđt 0382624968 7                            235.955.200                            

273 2500206820 Trường Tiểu học và THCS Sinh thái Đại Thịnh Mê Linh Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (nằm trong Khu nhà ở Tùng Phương) 6                            235.032.269                            

274 0106843881 CTy TNHH Dược Phẩm Kim Ngân Số 5 ngõ 11 phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 15                         234.469.727                            

275 0108740673 Cty CP giải pháp công nghệ doanh nghiệp ETS Căn hộ 03, dãy B1, Khu TTQĐ, Đông Mỹ, Thanh Trì, HN 0967876379 17                         233.673.013                            

276 0109829067 TẠP CHÍ PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ CHÂU ÂU Tầng 8 tòa nhà Khối các viện ng hiên cứu quốc tế, 179 Thái Hà, Đống Đa, Hn 22                         233.603.428                            

277 0109388775 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ANH HA2-261 Hải Âu 2, Khu Vin Ocean Park Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 20                         232.541.358                            

278 0106673340 Công ty CP doorway Việt Nam Số 11A ngách 1 ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                            231.712.867                            

279 0107697626 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển PLAND Tầng 2 số 39 phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 20                         230.881.838                            

280 0105019992 Công ty TNHH Công nghiệp Alpha Kinh Bắc LK1- Số 39, Khu ĐT Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội 20                         230.794.551                            

281 0107569864 Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư 84 Soft Tầng 03, Toà 29T2 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 19                         230.637.701                            

282 0105579578 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN T.H.T VIỆT NAM Số nhà A19, dãy nhà A, Khu TT Intimex, ngõ 238 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 12                         230.137.100                            

283 0106705458 Cty Cp nội thất miền Bắc Tầng 5, số 5, ngõ 1A, đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 14                         229.706.927                            

284 0109213863 CÔNG TY CỔ PHẦN EMIME HOLDINGS Số 5, ngõ 23 đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân 20                         229.103.166                            

285 0106211674 Công ty CP Thương mại, Tự động hóa Trường Anh Tầng 2, Tòa nhà T608, 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội 23                         228.416.850                            

286 3600359357-002 Chi Nhánh Công ty TNHH Bảo An 12A11 toà V1 the vesta phú lãm hà đông, hà nội 10                         226.907.821                            

287 0105597640 Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Phát Intechco số 26 cụm CN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 10                         226.746.077                            

288 0106113973 Công ty CP TM &  Xây Dựng DECO Nam Việt Số 17, ngõ 35 đường Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội 14                         225.599.483                            

289 0103004687 CTy CP SX - TM Đại Dương Số 242 Phố Nam Dư - P. Lĩnh Nam - Hoàng Mai Hà Nội 8                            224.467.847                            

290 0106107786 Cty CP Dịch Vụ Ô TÔ Toàn Cầu Số 3 lô 8 Nguyễn Văn LinH, Gia THụy, Long Biên, HN 8                            224.446.697                            

291 0107929274 Công ty TNHH Xây Dựng Toyoda Việt Nam Phòng 501 số 220 Hoàng Ngân phường Trung Hòa quận Cầu Giấy 23                         224.419.454                            

292 0108274768 Công ty CP Hiệu ứng hình ảnh Pana Motion Việt Nam Tầng 4, tòa nhà 5 tầng, Công ty VLXD @ XNK Hồng Hà, 109 Trường Chinh, Hà Nội. 24                         224.344.185                            

293 0109960209 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Tâm Phúc Tầng 14, tòa VTC online, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 9                            223.456.237                            

294 0109859801 CÔNG TY CỔ PHẦN DOLACO A8-TT18 KĐT Văn Quán , Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 15                         223.140.038                            

295 0105416710 Công ty TNHH Xây dựng Tổng Hợp Thăng long P1607, nhà N4C, kđt Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 8                            220.926.577                            

296 4001191354 CÔNG TY TNHH STORM ENTERTAINMENT Sảnh A văn phòng, tòa Vinhome Westpoint, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                            219.270.062                            
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297 0108704019 Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội Tầng 6, Tòa nhà Công ty Hoàng Thành, Đường Hồng Tiến - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội 22                         218.864.849                            

298 0109704131 Công Ty Cổ Phần Thế Giới Hạt Dưỡng Tầng 6 Tòa MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17                         218.847.799                            

299 0107887105 Công ty Cổ phần đầu tư T&H Mê Kông Việt Nam Số 97 ngõ 59 đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội. 24                         218.144.726                            

300 0108001672 Công Ty Tnhh Vill Số 27 Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 19                         218.023.889                            

301 0107752210 Công ty Cổ phần Joy Plus Tầng 6A, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 14                         217.798.791                            

302 5200876964-003 CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VIỆT BẮC BVI-BT8 Khu đô thị mới Hạ Đình, số 214 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 24                         217.759.538                            

303 0102017549 CTy CP LOTUS GOLD Việt Nam Căn số 46, ngõ 3 Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 16                         217.258.513                            

304 0104166433 CTy TNHH Sản Xuất và KD TM Hoàng Gia Số 134 đường Nam Đuống, tổ 20, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 7                            217.032.625                            

305 0106404362 Công ty TNHH vận tải Việt Hà Khu 4, Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 8                            217.032.115                            

306 0109399985 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ ONES Tầng 5 46 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống đa, Hà Nội 15                         216.500.861                            

307 0109615587 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Min Han Vina Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 13                         216.486.692                            

308 027178000599 NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HƯỚNG DƯƠNG Số 53 ngõ 99 phố Định Công Hạ - phường Định Công - quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội 21                         216.214.947                            

309 0106914469 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DN NGUỒN LỰC VIỆT Tầng 5, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 7                            214.842.035                            

310 0108073839 Công ty TNHH COOLKING Việt Nam Số nhà 10, Ngõ 1, phố Yên Bình, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 12                         214.838.193                            

311 0105379988 CTy CP Xây dựng, Kỹ thuật và Thương mại Tín Phát 711 B2 Tòa nhà ROMAN PLAZA, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 21                         213.940.224                            

312 0110081516 Công ty CP Rainbow Elastic Việt Nam Số 17 ngõ 1/33 phố Khâm Thiên, Đống Đa, HN 13                         213.739.589                            

313 0106582679 CTy CP Nội Thất NHK Tổ 21 Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Khu nhà máy đóng tàu sông Hồng cũ) 8                            213.553.586                            

314 0104129167 Cty TNHH SX Thực Phẩm Hà Nội Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội 8                            212.704.395                            

315 0103606106 Cty CP LD Sơn Quốc tế Mỹ T3-29B-29C, Tầng 3, Tòa nhà Phương Đông Green Park, Số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 7                            212.393.125                            

316 0107968428 Công ty CP đầu tư EMIME 289a khuất duy tiến, tòa D khu vinaconex 1 17                         211.991.071                            

317 0109552337 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TLQ Số 6, Phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 12                         211.504.597                            

318 0101768221 CÔNG TY CP SAIKO VIỆT NAM 24 Hoàng Cầu , Đống Đa, Hà Nội 7                            211.292.515                            

319 0103688123 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng ICC BIG Toà Nhà Cotana, Lô CC5A BĐ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 6                            210.676.067                            

320 0102397611 Cty CP ĐT&PT Giải Pháp Công Nghệ V&V Tòa nhà 17 Hạ Hồi, P Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 6                            209.998.784                            

321 0101587539 CTy TNHH Không Gian Việt Lô 03A tầng 02 tòa CT1A-B, khu đất đài phát sóng phát thanh Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 974645266 35376134 8                            209.969.291                            

322 0108003239 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HLP Số  35c, Ngỗ 84, Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 22                         209.801.111                            

323 0109425064 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVQ VIỆT NAM P603, chung cư AX2, Ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 21                         209.498.484                            

324 0107026730 CÔNG TY TNHH SƠN JOSAN VIỆT NAM Xóm 3 thôn Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà nội 23                         209.229.375                            

325 0106999857 Cty TNHH GO CRM Số 132 Hoàng Sâm Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội 17                         209.022.031                            

326 0109172448 Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế TS Toàn Cầu Số 105 N7, khu TT212, TDP Tân Xuân 2, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 21                         208.867.806                            

327 0500592763 Công ty TNHH Công nghệ cao CB quốc tế - Tầng 4, tòa nhà khách ATS, số 8 đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nộii 6                            208.464.226                            

328 0103010779 Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường ANZGROUP Tầng 4, Tòa nhà TTTM Interserco, Số 2 đường Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21                         208.245.660                            

329 0109733439 Công ty TNHH Thi công cơ giới và Xây dựng hạ tầng Laimian Tầng 2, Tòa nhà C'Land 81 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 7                            207.180.807                            

330 0109235793 Công ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Vạn Phong Lô 9, Tầng 1, Tòa A2, Chung Cư Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 11                         205.952.330                            

331 0107428849 Công ty Cổ phần Công trình Cây xanh Hà Nội 145 Hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 24                         205.796.585                            

332 0106331900 Công ty Cp thương mại dầu khí Đại long Tầng 4, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Phố Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 17                         205.437.677                            

333 0108192145 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUẢN TRỊ HRC PPPhòng 304, nhà A, Tập thể bưu điện Hoàng Cầu, ngõ 5 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 10                         205.121.237                            

334 0104420513 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN CÁT Số 8, phố Đặng Dung, Khu đô thị Chùa Hà, P. Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 16                         204.531.813                            

335 0107765851 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG VIMEXPHARM Toà nhà V.E.T, 98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 9                            204.470.274                            

336 0104618111 Công ty CP Phát triển tài nguyên thực vật GREEN GEN Nhà A12 - Khu TT Sông Đà 2 - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 6                            204.358.115                            

337 0107758491 Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Avina Khu công nghiệp Trại Gà, đường Trại Gà, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 13                         203.935.291                            

338 0102066497 Cty TNHH Quảng cáo Song Ngư 63 Quán Thánh - Ba Đình - HN 22                         203.923.276                            

339 0109889066 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPER LUCKY Số 14, ngách 149, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 20                         203.051.800                            

340 0107726122 Cty CP Thương Mại Cơ Điện Lạnh Hồng Phúc Tầng 4 - Tòa ACCI Số 210 Lê Trọng Tấn - P. Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội 9                            202.085.475                            

341 0105764965 CTy CP Tcom Tầng 3 Tòa A Fafim, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (0977843739) 7                            201.221.210                            

342 0108365655 CTy CP Vifatec Quốc Tế Toà Osaka Complex, ngõ 48 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai 7                            201.157.697                            

343 0105436481 Công ty TNHH Besthome Việt Nam 33 Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 21                         200.849.976                            

344 0305065523-003 Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Thảo Tiến Phòng 103, Nhà Máy chế biến thức ăn chăn nuôi Nopico, Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 16                         200.782.955                            

345 0100998857-002 Chi nhánh II - Công ty TNHH Mùa Xuân Số 84 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 9                            200.364.962                            

346 0106397267 CÔNG TY CỔ PHẦN TOPACO HƯNG TÍN Số 88 đường Lý Tự Trọng ,phường Quang Trung,quận Hà Đông, TP Hà Nội 22                         199.997.524                            

347 2500230333 Công ty Cổ phần GALAXY Việt Nam Lô 48,KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 6                            199.034.510                            

348 0105356331 Cty TNHH Tuấn Gia Số 17, ngách 180, ngõ 63, Lê Đức Thọ, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 15                         198.902.692                            

349 0109215130 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TAP Nhà số 74, Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội 23                         198.217.763                            

350 0107402054 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG V.A.P Tầng 1L tòa nhà hoạt động đa năng, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 18                         198.179.765                            

351 0101811491 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Tân Hoàn Phát Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội 10                         198.028.832                            

352 0106137357 Công ty CP đầu tư dầu khí Đại Việt : Số 9, ngõ 61, đường Phượng Bãi, Tổ dân phố Yên Thành, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                            197.468.846                            

353 0107087740 CÔNG TY CỔ PHẦN TVC HÀ NỘI Số 68, đường Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 16                         197.448.076                            

354 0104438937 Công ty cổ phần Cơ điện thương mại Sơn Hà Thôn Dậu, xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 7                            197.309.932                            

355 0109436281 CÔNG TY CỔ PHẦN INFINITY VALLEY Số 5 hẻm 95/81/62 Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 18                         197.161.207                            

356 0106174983 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và cơ điện Đại Dương 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân Trung -Thanh xuân, hà nội 16                         196.494.900                            

357 0101286066 Cty TNHH phát triển công nghiệp Sao Mai Tầng 5 số 385-387 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 9                            196.238.747                            
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358 0109901676 CÔNG TY TNHH HDS VINA Tầng 24, khối A tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22                         196.225.819                            

359 #N/A HỘ KINH DOANH PET BOUTIQU Số 57C đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 10                         194.739.727                            

360 0106632584 Cty CP ĐT công nghiệp Tân Phát số 7 ngõ5 xóm Cầu Hữu Hòa Thanh Trì Hn 0979764131; 66884646 6                            193.727.099                            

361 0107958109 Công ty Cp tập đoàn Mỹ hạnh số 39 nguyễn quốc trị, trung hoà, cg (cổng sau big c thăng long) 18                         193.539.763                            

362 0108543918 Công ty trách nhiệm hữu hạn ART Solution Số 65 Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội - 0984650095, 0973282186, 0382996852 22                         192.943.466                            

363 0109122366 Công ty TNHH  tư vấn ĐTPT công nghệ xây dựng HĐ Mỹ Đức Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 15                         192.301.576                            

364 0107294264 Công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp Hài Hòa Tầng 1,tòa nhà Technosoft,KCN,Phường Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy,HN 6                            191.524.306                            

365 0107989026 CÔNG TY TNHH KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN-VALERIE 228 Khương thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 6                            190.243.725                            

366 0102672949 Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Á Châu 66 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 20                         189.691.804                            

367 #N/A Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải DTH Hà Nội Nhà số 2 ngách 21, ngõ 2 đường Yên Hòa, tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 9                            189.603.061                            

368 0109499034 CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU HÓA CHẤT VIỆT NAM Số nhà 22 ngõ 250/39/19 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21                         189.470.768                            

369 0109753033 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PANAX Số 16 Quần Ngựa, Liễu Giai, Ba Đình, Thành phố Hà Nội 20                         189.192.633                            

370 0108676280 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG - AZUMAHOUSE Tầng 3 liền kề 5, C14 Bộ công an, Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 9                            188.689.559                            

371 3001925532 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG VIỆT Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam,Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 20                         188.550.587                            

372 0107711729 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SỐ Tòa nhà Phương Nga, số 15 ngõ 2 Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 19                         187.679.696                            

373 0106931513 CTy TNHH LG Việt Nam C2.2,Số 8 đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 15                         187.375.038                            

374 0101268606 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  PT XÂY DỰNG VÀ TM NAM THẮNG LÔ43 TT12 Khu đô thị văn phú Hà Đông , HN 6                            187.126.448                            

375 0100101530 Viện quản lý Rừng bền vững và chứng chỉ rừng Số 114 Hoàng quốc Việt-CG 19                         187.023.067                            

376 0109023083 Cty CP Công nghệ và giải pháp kỹ thuật Đại Việt Số A3 Khu Nhà ở Cty CP ĐTư và XD Công Nghiệp - Xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì HN 0965454588 14                         186.928.184                            

377 0104675889 Công ty cổ phần cây xanh đô thị Bảo An Phòng 501, CT5 - MHDI, 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội - 0967794796 16                         186.920.573                            

378 0109073327 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TMT TOÀN CẦU Tầng 3, tòa Tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 15                         186.550.371                            

379 0106646499 Cty CP Công nghệ Vũ Phúc Số 6/208 trần cung, phường cổ nhuế, quận bắc từ liêm 23                         186.315.608                            

380 0108577307 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC JV-LINK TOÀN CẦU Số 110 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà nội 6                            186.199.623                            

381 0106687865 Công Ty Cổ Phần Melya Việt Nam Số 115, ngõ Hoà Bình 7, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 12                         186.077.986                            

382 0106924587 Công ty CP xây dựng hạ tầng Tân Đăng Khoa Tầng 8 Tòa nhà Sannam, Số 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội 22                         185.876.050                            

383 0105255950 Cty TNHH Phân phối Quang Thành Số 9 ngõ 37 phố Tây kết - Hai Bà Trưng - Hà Nội 19                         185.483.399                            

384 0101913084 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAVINA Lô 5, Cụm CN Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 6                            185.035.983                            

385 0108649738 Công ty CP NEWWAY CERAMIC Việt Nam số 10 ngõ 134/30  phố thạch Bàn, tổ 3 phường thạch bàn, LB 21                         185.027.695                            

386 0107778201 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH Kho số 6, Ngõ 238 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 19                         184.363.677                            

387 0101612778 Công Ty TNHH Bình Lợi Phố Kẻ Giàn, số 36 cụm3- Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN. 7                            183.985.051                            

388 0106990685 Công ty TNHH Công nghiệp Linh Anh Tầng 10 tòa nhà văn phòng Intracom, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 22                         183.166.683                            

389 0104354885 Công ty CP thương mại và xây lắp DT Số 19 ngõ 17 ngách 2 đường Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 14                         182.768.105                            

390 0102316404 CTy CP Du Lịch Nam Thái Bình Dương 95H Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 18                         182.729.149                            

391 0104297563 Công ty cổ phần đầu tư toàn cầu Minh Anh Số 121A,ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa,Cầu Giấy,Hà Nội 21                         182.303.823                            

392 0107420536 Công ty CP cơ khí và xây dựng 45 Thăng Long Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh,Hà Nội 7                            181.723.531                            

393 0106803166 CÔNG TY CỔ PHẦN SUCO VIỆT NAM Số 11 ngách 2/3, ngõ 2, tổ 4, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 21                         181.199.647                            

394 0107008548 Công ty TNHH dịch vụ, thương mại và xây dựng Mạnh Ngân Thôn 1, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 20                         180.989.129                            

395 0108841488 Công ty Cổ phần Kiến trúc và xây dựng Sao Phương Đông Tầng 2- CT3- khu đô thị Gleximco- Tam Trinh- Yên Sở- Hoàng Mai- Hà Nội 19                         180.762.405                            

396 0104610063 Cty CP Văn Hóa An Lạc 806, nhà C5, KĐT Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Lêm, Hà Nội 20                         180.614.818                            

397 0108896021 Công ty TNHH Rindo Việt Nam Kho TH9, ngõ 2 khu tái định cư Lai Xá, Hoài Đức, Kim Chung, Nam Từ Liêm, Hà Nội 24                         179.970.468                            

398 0107524937 CÔNG TY CP XÂY DỰNG DỊCH VỤ TST TOÀN CẦU Tầng 10 số 22 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 24                         178.439.425                            

399 0100106419 Cty Cp LICOGI 19 Số 25  - Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 6                            178.024.434                            

400 0107786756 Công ty TNHH thương mại dệt may Việt Nam Thôn Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội 6                            177.914.766                            

401 0108335234 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Bắc Việt Lô 14, liền kề 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội 23                         177.315.544                            

402 0103033448 Công ty TNHH Đầu tư Phú Bình Phòng 2304 tháp B, tòa nhà N04A, khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 17                         177.313.815                            

403 0107681979 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Việt Bắc Tầng 5, Tòa nhà NewSkyLine, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                         177.141.978                            

404 0106317134 Công ty CP thương mại Quang Minh Đức Nghĩa Lại, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 15                         176.975.104                            

405 0104616192 Cty CP TM & ĐTXD Tuấn Minh Số 03 ngách 33/6 phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, HN 16                         176.555.004                            

406 0105853767 Cty CP ĐT XD Khang Việt Số 803 Tòa CT4B khu đô thị Mễ Trì, phường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 21                         175.378.685                            

407 0104776118 Công ty TNHH phát triển và xây dựng thương mại An Thịnh xóm 6, thôn 2, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 8                            175.076.520                            

408 0109474897 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC IDEAS Tầng 2, Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 7                            174.028.422                            

409 0108862872 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và bất động sản Đăng Khoa TẦNG 3 TÒA NHÀ MAC PLAZA SỐ 10 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 7                            173.992.922                            

410 0108221780 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG T&T VIỆT NAM Phòng 1428, nhà CT5B Tân Triều, khu đô thị xa la hà đông, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 11                         173.808.658                            

411 0105580943 Công ty TNHH thương mại TH Mai Giang Tầng 1 nhà a1 số 151 Nguyễn Đức cảnh, hoàng mai, Hà Nội 15                         173.653.044                            

412 0107972329 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ 16 -BQP Tầng 5, tòa nhà Đông Đô, số 6, phố Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                            172.771.118                            

413 0106744432 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI I - 7 Lương Đình Của đống đa Hà nội 13                         172.621.324                            

414 0109935361 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAM KHUÊ 28A phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9                            172.109.254                            

415 0110052699 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm 3S Số 273 phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội. 9                            172.101.010                            

416 0110156578 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TENON VIỆT NAM 102L08 KHU A AN PHÚ, KĐT DƯƠNG NỘI, Quận HÀ ĐÔNG, TP Hà Nội 10                         171.919.098                            

417 0102668011 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Việt Tiến P214 tòa Ct2 A1 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 9                            171.001.423                            

418 0106674489 Công ty cổ phần thiết bị và xây dựng Việt Tín Phát Ngõ 12 đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0327592459; 0961264555 23                         170.280.589                            
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419 0109688377 Công Ty Tnhh Kimedia Tầng 5, Số 33 Ngõ 41 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16                         169.905.187                            

420 0108417906 CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ Số 3.B1, Ngõ 40 Dự án Khu nhà ở phường Xuân Tảo, tổ Dân phố số 5, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 15                         169.233.602                            

421 0101334129-002 Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông - XN xây lắp số 1 Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 24                         169.187.403                            

422 0110113937 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THỊNH PHÁT Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 13                         168.537.572                            

423 0109695399 Cty CP STAR FASHION GLOBAL Số 08 ngách 105 ngõ 21 Tựu Liệt - Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 0973210105 22                         168.201.637                            

424 0107799138 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SƠN NAM Tầng 5, số 84 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận HBT, Hà Nội 14                         168.185.337                            

425 0107361094 Người NN - Công ty cổ phần Ozen Health And Beauty Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 22                         168.041.488                            

426 0108661252 CÔNG TY TNHH YALE GLS VIỆT NAM P701 tầng 7, tòa nhà âu Việt Building, số 1 Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 8                            167.421.821                            

427 0108926163 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thực phẩm Auvi Tầng 3 tòa H10, ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 9                            167.420.519                            

428 0105807739 Cty CP Phát Triển Công Nghệ và Tư Vấn Môi Trường ENVITECH số nHà 52/TT3,kHu đô tHị mới Văn PHú, pHường PHú La, quận hà đông, HN 9                            167.359.322                            

429 0109677537 CTY CP TIẾP VẬN HÀNG KHÔNG NGÔI SAO VIỆT Số nhà 2A, Ngõ 39 Tú Mỡ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 16                         166.988.100                            

430 0104600523 Công ty TNHH Ngọc Kim Số 11 tổ Voi Phục, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 22                         166.209.075                            

431 0104382353 Công ty CP Xây dựng số 28 Hà nội : Số nhà B01, Tập thể trường Cán bộ quản lý, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội  422456835 21                         165.999.301                            

432 0106726779 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHAI TUỆ Tòa nhà Tân Hồng Hà, Số 2 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 8                            165.990.932                            

433 0105664840 Công Ty Cổ Phần Greencanal Việt Nam Phòng 468, Tầng 4,Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 22                         165.912.599                            

434 0109504502 CÔNG TY TNHH KSC FOOD Số 12BT4 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 20                         165.876.932                            

435 0108606357 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Smart Loyalty Quốc tế Số 5, ngõ 511 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 10                         165.828.771                            

436 0109859209 Công ty TNHH Thực phẩm Liên Khánh Việt Nam Khu Tây Phu, An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 22                         165.561.707                            

437 0109555497 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Ngoại Thất TGN Số 62 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, VN 19                         165.210.196                            

438 0109920326 CÔNG TY CỔ PHẦN ARIYAS FINANCE VIỆT NAM Phòng 301, BT6-A22 phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24                         165.171.128                            

439 0103957538 Công ty CP Kiến trúc Dân dụng & Quy hoạch Hà Nội 461, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội 15                         164.828.395                            

440 2802772702 Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn cầu 15 Cổ Linh - Long Biên - Hà Nội 21                         164.675.837                            

441 0107824761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ TÂN ĐẠI LỘC Liền kề 8, Đường số 1 , KĐT Tổng cục 5- BCA , Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, HN 20                         164.475.522                            

442 0109838294 Công Ty Cổ Phần Stockproxx Số 115 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 15                         163.931.584                            

443 0109650648 CÔNG TY CỔ PHẦN REAVOL Tầng 25 Tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 18                         163.465.150                            

444 0107934690 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TGS Tầng 2, số nhà 89, tổ 27, ngõ 36 phố Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 24                         163.396.899                            

445 0109699562 CÔNG TY TNHH DTTS Tòa Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 8                            163.130.841                            

446 0107828773 CTy CP Môi Trường PLT Phòng 1105, chung cư báo Công an nhân dân số 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Trì, Hà Nội 22                         163.122.246                            

447 0109213119 Công ty cổ phần dược thảo EPICA Việt Nam Thôn Xuân Long, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 21                         163.108.720                            

448 0108237558 HTX bảo tồn và phát triển dược liệu Sóc Sơn Phúc xuân, Bắc Sơn, Sóc Sơn, HN 8                            162.861.911                            

449 0106324131 Công ty TNHH Redpoint Việt Nam Tầng 3, Số 1, Ngõ 329, Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 9                            162.796.862                            

450 0109637213 Công ty TNHH H.G.D Kiot 6, chung cư Học viện hậu cần, tổ 29, ngõ 606 đường Ngọc - Phường Ngọc Thuỵ - Quận Long Biên - Hà Nội 15                         162.695.300                            

451 0103028374 Cty CP Thiết Bị Dinh Nguyên Phòng 2038 tòa nhà CT8C, KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 9                            162.655.267                            

452 0101445171 CTy CP Điện Nước Cầu Thang Máy Chung cư Cảnh sát quận Hoàng Mai-Số 79 phố Thanh Đàm-P.Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội 18                         162.342.996                            

453 0101428560 CÔNG TY TNHH THIÊN NGỌC AN Tòa nhà Lan Khoa màu trắng, tỉnh lộ 419 xã phùng xá. đối diện cây xăng phùng xá 1, Thạch Thất, Hà Nội 12                         162.083.466                            

454 0105308641 CÔNG TY CP CHỮ THẬP XANH 49 ngõ 612 Lac Long Quân - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội 6                            161.924.996                            

455 0106365177 Cty TNHH ĐT DV & TM Thanh Sơn số 6 ngách 29/39/14 Khương hạ -Khương đình -thanh Xuân - Hà Nôi 20                         161.648.075                            

456 0105915815 CTy CP Phát Triển và Đầu Tư TM Thiên Phú Số 1, D7 Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, P.Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 12                         161.463.762                            

457 0102612717 Cty CP Cơ giới TV & XD Phương Đông Số 16 ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22                         161.413.044                            

458 0109988275 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vietsun Nam Bắc Tầng 12, Tòa nhà Viwaseen Tower 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 21                         161.182.034                            

459 0105940177 Công ty TNHH NST Việt Nam Phòng 211A, tầng 2 TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 15                         161.162.981                            

460 0107003437 CTy CP Công Nghệ An Vui Tầng 4 VP Mpro, tháp T2. tòa Time Tower 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 13                         160.977.187                            

461 0106409314 Cty TNHH Sơn Pasco VN DVTM T3, 29C, Tầng 3, Tòa nhà Phương Đông Green Park, Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt,  Hoàng Mai, Hà Nội 6                            160.771.985                            

462 0106816197 Công ty CP phân phối và thương mại Minh Ngọc Khu 6, Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 6                            160.505.412                            

463 0105940339 Công ty TNHH công nghệ NIW Việt Nam Lô số 7 Khu B Dự án nhà ở bán, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 7                            159.913.522                            

464 0108844880 Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Venus Tầng 4 số 12A Lô TT03 Khu Đô thị HDMON Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 17                         159.303.725                            

465 0101936959 Công ty CP đầu tư tài chính Việt Thành Tầng 2B, tòa nhà Capital Building, 58 Kim Mã, P.Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội. 24                         159.284.159                            

466 0110025399 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM G PHARMACY+ Lô 17, ô đất C2/No, Khu đô thị Nam Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 10                         159.126.982                            

467 0106775568 Công ty TNHH Thương mại Mạnh Hồng 250 đường Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 17                         158.717.687                            

468 0107569247 Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng và Công Trình Hà Nội Số nhà 12, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội( TT Binh Đoàn 12) 23                         158.494.558                            

469 0109659619 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN HƯNG PHÁT Số 4, ngõ 55, phố Đỗ Quang - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15                         158.332.931                            

470 0109138782 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH SỐ VIỆT NAM SỐ 1, NGÕ 8 ĐƯỜNG TÔ HIỆU, PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 23                         158.202.932                            

471 0110225817 CÔNG TY CỔ PHẦN BISO VINA Tầng 2, Toà nhà Chelsea Residence, 48 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nộihành phố Hà Nội 9                            158.069.910                            

472 0108437998 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH MINH KHANG Số 45 - C8, Khu đô thị Geleximco , Dương Nội, Hà Đông, HN 19                         158.043.433                            

473 0108903938 Công ty TNHH Thiết Kế Nội Thất AKI Phòng 1203, Tầng 12, Tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội. 6                            157.927.804                            

474 2300748417 NNN chỉ tham gia BHYT-Công ty TNHH Prime Digital Networks Việt Nam Tầng 2, số 22, BT 1A, khu ĐTM Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 9                            157.893.091                            

475 0109675018 Công ty TNHH thiết bị Vinmachine Nhà Lk C30 La Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 14                         157.833.088                            

476 0108663299 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BMB Số 14, Ngõ 2, Đường Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 20                         157.602.120                            

477 0107505388 Công ty CP Phát triển Hoàng Dương 196 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân,Hà Nội 22                         157.448.717                            

478 0109043178 Công ty TNHH Hypercons Việt Nam Số 4, ngách 445/50 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 23                         157.380.776                            

479 0106589762 Công ty cổ phần nền móng và xây dựng Vĩnh Tiến Số 32 TT4A, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội -  0984826899 19                         157.285.529                            
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480 0106396506 Công ty cổ phần Gas Khánh Linh Số 57, phố Vân trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 22                         157.219.693                            

481 0108028000 Công ty TNHH cơ điện và thương mại Thanh Hà Số 131 đường trần phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 15                         156.638.978                            

482 0109872626 Công ty TNHH Thép Đa Hình Xóm Mỹ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, hà Nội 20                         156.364.264                            

483 0105759884 CÔNG TY CP NGỌC PHƯƠNG VIỆT số 47 ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 8                            156.082.743                            

484 0106873205 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SKY ADS VIỆT NAM Toà B1, Toà nhà Roman Plaza, Phường Đại Mỗ , Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 12                         156.034.364                            

485 0105902069 Công ty TNHH Nội thất Gia Vượng Số 84, ngõ 337 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 21                         155.669.361                            

486 0106351336 Công ty TNHH Dây và Cáp Điện Miền Bắc Thạch Bích- Bích Hoà - Thanh Oai - Hà Nội 22                         155.573.666                            

487 0109593051 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Panpan R5 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 17                         155.518.770                            

488 0108544132 Công ty Cổ phần Quốc tế Vitech Tầng 8 số 188 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 6                            155.494.417                            

489 0108803073 Cty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Hải Sơn Số 6, ngách 41, ngõ 686 đường Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 6                            155.228.489                            

490 0104850675 Người NN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INCS 120-TT3 Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, P. Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 13                         154.885.276                            

491 0108200357 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG GP ADVISION B1.7D Tầng B1, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 21                         154.765.717                            

492 0109009995 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BRIKY LAND Số 1a, ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 15                         154.659.289                            

493 0105422513 Tạp chí Kinh tế Tập đoàn Tầng 6-19B trần hưng đạo 10                         154.603.824                            

494 0102187036 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VN Tầng 5, số 85 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 8                            154.591.794                            

495 0100511590 CTY TNHH Đầu tư Bất động Sản - May thêu Việt Hưng Ngõ 355/403/2 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, HN 16                         154.541.465                            

496 0106356461 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CMC HÀ NỘI Trạm trộn bê tông CMC hà nội, hải thượng, tĩnh gia, thanh hóa 6                            154.486.594                            

497 0109714482 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INVIV CLOUD Tầng 2, tòa nhà văn phòng HL Tower, số 6 ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 9                            154.480.752                            

498 0105098899 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT THANH Xóm 1, thôn Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 22                         153.433.274                            

499 0105411536 CTy TNHH Dịch Vụ và TM GIS Việt Nam 282/36/25 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 21                         153.347.889                            

500 4101426031 Trường Mầm non tư thục Sơn ca Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 14                         153.235.005                            
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		 - BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
	2024-10-14T14:15:28+0700
	VN
	Tài liệu này được ký bởi BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI




